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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

MÔN: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

(Dùng cho hệ Trung cấp chuyên nghiệp 09)
Câu 1: Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
* Khái niệm vật chất và ý thức
* Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

- Vật chất quyết định ý thức: 

+ Vật chất (chính đó là cơ sở vật chất, điều kiện vật chất, quy luật khách quan) là tiền đề, nguồn gốc cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của ý thức. vd: 

+ Điều kiện vật chất như thế nào thì ý thức như thế đó.  vd: 

+ Vật chất biến đổi, phát triển đến đâu thì ý thức hình thành, biến đổi, phát triển đến đó.  vd: 

=> Như vậy, vật chất quyết định cả nội dung và khuynh hướng vận động và phát triển của ý thức. Vật chất cũng còn là điều kiện môi trường để hiện thực hóa ý thức, tư tưởng. 

- Ý thức cũng có tác động trở lại đối với vật chất: 

+ Ý thức phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc con người, giúp con người hình thành mục tiêu và phương pháp thực hiện mục tiêu đó. 

+ Trong hoạt động thực tiễn, sự vật bộc lộ nhiều khả năng, nhờ đó con người biết lựa chọn những khả năng thích hợp để thúc đẩy sự vật phát triển đi lên. 

* Ý nghĩa phương pháp luận: 

+ Nếu như thế giới vật chất tồn tại khách quan, thì mọi suy nghĩ và hành động của con người đều phải xuất phát từ hiện thực khách quan. 

+ Chống bệnh chủ quan duy ý chí trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

+ Phát huy tính năng động, sáng tạo của ý thức nhằm đề ra những phương hướng hành động cho phù hợp. 

Câu 2: Trình bày hai giai đoạn của quá trình nhận thức 

a. Khái niệm: Đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, đây là con đường biện chứng của quá trình nhận thức 
b. Hai giai đoạn: 

* Trực quan sinh động (nhận thức cảm tính):

- Cảm giác, vd: 

- Tri giác 

- Biểu tượng 

* Tư duy trừu tượng (nhận thức lý tính):

- Khái niệm:

 vd: Gọi A, B là cây bút (  bản thân A, B phải có những đặc trưng của cây bút ( cây bút là một khái niệm.
   - Phán đoán: 

    Vd: Kim loại    thì    dẫn điện

           (                          (                       

      1 KN                     1 KN
- Suy lý: 

    vd :   Phán đoán 1     
  :  Đồng thuộc kim loại

             Phán đoán 2      
  :  kim loại thì dẫn điện. 

             Phán đoán kết luận     : Đồng thì dẫn điện. 

* Mối quan hệ biện chứng:

· Nhận thức cảm tính nhận thức trực tiếp hiện thực khách quan nhưng đó chỉ là sự nhận thức những hiện tượng bên ngoài, giản đơn. Nhận thức lý tính vạch ra những mối liên hệ bản chất, tất yếu, phổ biến và vạch ra quy luật vận động, phát triển của sự vật.

· Nhận thức cảm tính là tài liệu cần thiết phục vụ cho giai đoạn nhận thức lý tính. Ngược lại nhận thức lý tính tác động trở lại làm cho nhận thức cảm tính nhạy bén hơn, chính xác hơn trong quá trình phản ánh hiện thực.

Nhận thức lý tính là giai đoạn nhận thức gián tiếp nên mọi kết luận ở giai đoạn này từ đầu đã mang 2 khả năng đúng hoặc sai. Để biết được tính đúng sai đó phải kiểm nghiệm bằng thực tiễn.
       ( Như vậy nhận thức là một quá trình lâu dài, phức tạp.

Câu 3: Trình bày quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX


LLSX biểu hiện mối quan hệ giữa người - tự nhiên được hình thành trong quá trình sản xuất, phản ánh trình độ chinh phục tự nhiên của con người. 

QHSX biểu hiện mặt xã hội của sản xuất. Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dung.
- Tính chất của LLSX  

- Trình độ của LLSX 

- Mối quan hệ biện chứng giữa Lực lượng sản xuất - Quan hệ sản xuất 

* LLSX quyết định QHSX:

Nội dung quyết định đó thể hiện: 

· Tính chất và trình độ của LLSX như thế nào thì QHSX như thế đó. 

· LLSX thường xuyên biến đổi, QHSX tương đối ổn định. LLSX phát triển đến sẽ phá vỡ QHSX cũ, thiết lập QHSX mới, và 1 phương thức sản xuất mới ra đời. 

* QHSX tác động trở lại LLSX: QHSX tác động trở lại LLSX theo hai hướng:

+ Kìm hãm: không có điều kiện để phát triển. 

+ Phù hợp: thúc đẩy phát triển. 

Câu 4:  Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

* Tồn tại xã hội: là toàn bộ sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội, bao gồm : 

· Phương thức sản xuất. 

· Điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh địa lý. 

· Dân số và mật độ dân số. 

* Ý thức xã hội: là mặt tinh thần của đời sống xã hội, là sự phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triển nhất định như hệ tư tưởng, quan điểm, tình cảm, tập quán truyền thống. Bao gồm 2 cấp độ: Tâm lý xã hội và Hệ tư tưởng 

* Mối quan hệ:

- YTXH là sự phản ánh TTXH:

+ Đời sống tinh thần của XH hình thành và phát triển trên cơ sở đời sống vật chất.
+ TTXH quyết định nội dung phản ánh của YTXH. 

+ TTXH quyết định YTXH song không phải mọi hình thái nào của YTXH cũng phản ánh trực tiếp từ TTXH (đặc biệt là đạo đức, tôn giáo…).

- YTXH tác động trở lại TTXH: 

+ YTXH thường lạc hậu, bảo thủ hơn so với TTXH: Vd
+ YTXH có thể vựơt trước TTXH: Vd
+ Tính kế thừa trong sự phát triển của YTXH: 
+ Sự tác động qua lại giữa các hình thái YTXH: 

+ YTXH tác động trở lại TTXH 

Kết luận: Như vậy YTXH phụ thuộc vào TTXH nhưng nó có tính độc lập tương đối, nếu chỉ thấy TTXH quyết định YTXH một cách máy móc sẽ rơi vào CNDV tầm thường, ngược lại nếu tuyệt đối hoá vai trò của YTXH không thấy được vai trò quyết định của TTXH  đối với YTXH sẽ rơi vào CNDT.

Câu 5: Phân tích hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa của nó
* Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến:  

- Khái niệm về mối liên hệ và mối liên hệ phổ biến. 
- Nội dung: Các SV, HT luôn nằm trong mối liên hệ với nhau. Bản chất của SV, HT bộc lộ thông qua sự tác động giữa các mặt trong nó hoặc với các SV, HT khác. 

- Tính chất của mối liên hệ: 
+ Tính khách quan: không phụ thuộc vào chủ quan của con người 

+ Tính phổ biến: SV,HT nào; thời gian nào, không gian nào cũng có mối liên hệ. 
+ Tính đa dạng: SV,HT; thời gian, không gian khác nhau cũng có mối liên hệ khác nhau. 
- Ý nghĩa phương pháp luận: 

+ Tôn trọng quan điểm toàn diện: Khi nhận thức 1 SV phải nhận thức tất cả các mối liên hệ nó có nhằm có phương pháp tác động phù hợp. 

+ Tôn trọng quan điểm lịch sử - cụ thể: Khi nhận thức 1 đối tượng nào phải đặt vào đúng mối liên hệ, không gian, thời gian của nó. 

* Nguyên lý về sự phát triển:

- Khái niệm về sự phát triển. 

- Nội dung: Mọi SV, HT đều nằm trong trạng thái động, trong khuynh hướng chung của sự phát triển. 

+ Nguồn gốc: sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. 

+ Cách thức: lượng đổi dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. 

+ Khuynh hướng: theo đường xoáy ốc đi lên. 

- Phân tích nội dung: 
- Tính chất của sự phát triển: 

+ Tính khách quan: không phụ thuộc vào chủ quan của con người 

+ Tính phổ biến: diễn ra trong mọi lĩnh vực 

+ Tính đa dạng: thể hiện khác nhau 
- Ý nghĩa phương pháp luận và thực tiễn: 
+ Tôn trọng quan điểm phát triển: khi xem xét 1 SV, HT phải thấy rõ khuynh hướng phát triển trong tương lai. 

+ Khi đánh giá con người, không nên nhìn vào lỗi lầm hiện tại, mà cần tin tưởng vào những biến đổi qua rèn luyện. 

+ Chống quan điểm bảo thủ trì trệ và nôn nóng, đốt cháy giai đoạn. 
Câu 6: Tính tất yếu và những đặc điểm cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

* Tính tất yếu:

Công cuộc xây dựng CNXH phải thông qua quá trình đấu tranh gian khổ lâu dài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Như vậy là phải trải qua thời kỳ quá độ lâu dài từ CNTB lên CNXH. Toàn thế giới đã bước vào TKQĐ từ CNTB lên CNXH. Đi theo dòng chảy của thời đại cũng tức là đi theo quy luật phát triển tự nhiên của lịch sử. 

Nước ta quá độ lên CNXH không qua chế độ TBCN là sự lựa chọn phù hợp với đặc điểm, tình hình của đất nước:

+ Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta đến 1930 các phong trào cứu nước của nhân dân ta đều thất bại. Từ khi Đảng Cộng sản ra đời đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hoàn thành được cơ bản nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 

+ Sau khi hoàn thành cơ bản nhiệm vụ của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đảng lãnh đạo nhân dân chuyển sang thực hiện nhiệm vụ quá độ lên CNXH.   

Khả năng quá độ lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN:

- Sự phát triển của những hình thái KT-XH là một quá trình lịch sử tự nhiên song do những điều kiện khách quan, chủ quan nhất định một quốc gia nào đó có thể bỏ qua một hình thái nhất định nào đó để rút ngắn và làm “dịu bớt những cơn đau đẻ”. Vd 

- Ở VN về thực chất là con đường phát triển rút ngắn với phương thức “quá độ gián tiếp” nhằm tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực nhằm phát triển nhanh LLSX và xây dựng nền kinh tế hiện đại. 


( Bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của QHSX TBCN cũng có nghĩa là ở đó không còn cơ sở kinh tế cho việc xác lập kiến trúc thượng tầng TBCN.


* Đặc điểm:
- Về kinh tế: sự tồn tại của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần do còn tồn tại nhiều loại hình sở hữu khác nhau. 

-  Về mặt xã hội: còn sự khác biệt cơ bản giữa lao động trí óc - chân tay, giữa nông thôn - thành thị, giữa các miền trong cả nước, do đó còn tồn tại giai cấp và đấu tranh giai cấp. 

- Về mặt văn hoá: bên cạnh nền văn hoá mới thì vẫn còn tồn tại hệ tư tưởng lỗi thời, tàn tích của các chế độ xã hội cũ.
Câu 7: Trình bày vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản

* CNTB đã tạo ra những nhân tố mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế


- Thực hiện xã hội hóa sản xuất


- Phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động


- Chuyển sản xuất nhỏ thành sản xuất lớn hiện đại

* CNTB đã gây ra những hậu quả nặng nề cho nhân loại

CNTB là thủ phạm gây ra các cuộc chiến tranh đẫm máu, chạy đua vũ trang, nạn ô nhiễm môi trường, áp bức và nô dịch các dân tộc thuộc địa; và nạn nghèo đói, bệnh tật.

* CNTB đã tạo tiền đề vật chất đầy đủ và tiền đề xã hội chín muồi cho sự ra đời của xã hội mới


Quá trình xã hội hóa đã tạo ra những tiền đề vật chất đầy đủ cho sự ra đời của xã hội mới. 


Lực lượng sản xuất mới ra đời đòi hỏi phải có quan hệ sản mới ra đời. Do đó, quan hệ sản xuất mới, chế độ xã hội mới - chế độ cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn thấp là chủ nghĩa xã hội sẽ ra đời thay thế cho chế độ tư bản chủ nghĩa.

Câu 8: Trình bày những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam

* Cách mạng tháng Tám thắng lợi, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa


Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám mở đầu kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc-kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

* Đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp (1945 - 1954)


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ có ý nghĩa mở đầu sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa kiểu cũ trên phạm vi thế giới.


Thắng lợi này đã đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang bước ngoặt mới.

* Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành thắng lợi hoàn toàn (1954 - 1975)


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã quét sạch bọn xâm lược ra khỏi toàn bộ đất nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Tổ quốc ta hoàn toàn độc lập, thống nhất và xây dựng kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

* Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên cả nước
Câu 9:  Trình bày quá trình Nguyễn Ai Quốc vận động thành lập Đảng CSVN từ 1911 đến 1930

· Năm 1911, Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước.

· Năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, Nguyễn Ái Quốc chuyển hướng từ nghiên cứu cách mạng tư sản sang cách mạng vô sản.

· Năm 1919, NAQ gửi đến hội nghị Vecxay bản yêu sách 8 điểm. 

· Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất đề cương về vấn đề thuộc địa của Lênin và tìm ra con đường cứu nước.

· Tháng 12/1920, tại Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc đã tán thành việc gia nhập Quốc tế III và biểu quyết sáng lập ra ĐCS Pháp.

· Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô. Tháng 12/1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động, chuẩn bị thành lập Đảng.

· Tháng 6/1925, Người thành lập “VN thanh niên cách mạng đồng chí hội”, mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo một số thanh niên yêu nước VN thành những cán bộ cách mạng, chọn 1 số đi học ở Liên Xô để về phục vụ cho đất nước.

· Từ tháng 6/1929 đến 1/1930 ba tổ chức Cộng sản ở VN ra đời: Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn.

· Sự ra đời của ba tổ chức trên ảnh hưởng không tốt đến phong trào cách mạng Việt Nam và trái với nguyên tắc xây dựng Đảng.

· Quốc tế Cộng sản ra chỉ thị cho Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị thống nhất 3 tổ chức cộng sản trên.

· Ngày 3 tháng 2 năm 1930 dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản và thành lập ĐCS VN. 
ĐCS VN ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, là kết quả của sự chuẩn bị công phu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. ĐCS Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Câu 10: Trình bày nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

* Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh: 


* Nguồn gốc hình thành: 


- Tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam: yêu nước, nhân nghĩa, tương than tương ái, cần cù, chịu khó…


- Tinh hoa văn hóa nhân loại: 


+ Tinh hoa văn hóa phương Đông: Nho giáo, Phật giáo, Tôn Trung Sơn…

+ Tư tưởng và văn hóa phương Tây: Tư tưởng của Đại cách mạng Pháp và tư tưởng của cách mạng Mỹ. 

- Chủ nghĩa Mác-Lênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh: Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, đầu óc phê phán tinh tường sáng suốt; Vốn tri thức phong phú của thời đại; Tâm hồn nhiệt thành cách mạng, yêu nước thương dân, sẵn sàng chịu đựng hy sinh cao nhất vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của đồng bào… 

. 

* Quá trình hình thành: phân thành 5 thời kỳ sau:

- Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước (trước năm 1911)

Trong thời kỳ này HCM đã hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân, tha thiết bảo vệ những giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc và ham muốn học hỏi những tiến bộ của nhân loại.

- Thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc (1911 - 1920)

Đây là thời kỳ đánh dấu sự chuyển biến vượt bậc về tư tưởng của Người về con đường cứu nước. Người đã khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không còn con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

- Thời kỳ hình thành cơ bản về tư tưởng cách mạng Việt Nam (1921 - 1930)

Trong thời kỳ này HCM đã hoạt động thực tiễn và lý luận sôi nổi trên nước Pháp (1921 - 1923), Liên Xô (1923 - 1924), Trung Quốc (1924 - 1927), Thái Lan (1928 - 1929)… Trong 9 năm này tư tưởng HCM về cách mạng Việt Nam đã được hình thành về cơ bản. HCM kết hợp nghiên cứu xây dựng lý luận, tuyên truyền tư tưởng giải phóng dân tộc và vận động tổ chức quần chúng đấu tranh, xây dựng tổ chức cách mạng, chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Thời kỳ thử thách, kiên trì giữ vững quan điểm, nêu cao tư tưởng độc lập, tự do và quyền dân tộc cơ bản (1930 - 1945)

Trên cơ sở tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản, HCM đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng cương lĩnh, định ra đường lối cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản, tổ chức quần chúng đấu tranh.

Trong những năm đầu của những năm 30, HCM vững kiên trì giữ vững quan điểm cách mạng của mình dẫn đến thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, và nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã ra đời. Tuyên ngôn độc lập do HCM trịnh trọng công bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước của dân, do dân, vì dân đã khẳng định về mặt pháp lý quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam. 

- Thời kỳ tiếp tục phát triển mới về tư tưởng kháng chiến và kiến quốc   (1945 - 1969)

Đây là thời kỳ HCM cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân ta vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, vừa xây dựng chế độ dân chủ nhân dân mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ; tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Trong giai đoạn này tư tưởng HCM có bước phát triển mới.

( Tư tưởng HCM đã trải qua hơn nữa thế kỷ hình thành và phát triển, là sản phẩm tất yếu của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, là ngọn cờ đưa dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trên đây là một số gợi ý trả lời câu hỏi, để đạt điểm cao yêu cầu các em phải phân tích thêm và cho ví dụ minh họa.


Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi này.

Người soạn


Phan Thị Thu Hiền
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